
SBD Phòng Ngày sinh Lớp Văn
Ngoại 

ngữ
Toán Chuyên

UTK

K

Tổng 

điểm

thường

Tổng 

điểm 

chuyên

92413 9 08/10/2004 9A12 5.5 8.75 6.5 3.75 0 32.75 28.25

92869 28 09/11/2004 9A12 6.25 9.25 7.75 3.5 0 37.25 30.25

93315 18 02/11/2004 9A12 8.25 7.75 7.75 4.25 0 39.75 32.25

94235 13 13/10/2004 9A12 6.5 7.5 9.25 4.75 0 39 32.75

Tổng cộng có tất cả: 4 học sinh.

4 NGUYỄN GIA HUY Nam 9.9 43.05

3 NGUYỄN LÊ THẢO TIÊN Nữ 9.9 43.55

2 TRẦN HỮU MINH TÂM Nam 10 43.25

1 NGUYỄN NHẬT DUY Nam 9.9 40.55

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 02/06/2019

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS NGÔ TẤT TỐ Loại hình: Tích hợp

STT Họ tên
Giới 

tính

ĐTB 

Tích 

hợp

Tổng 

điểm

tích hợp


